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001 An Chu Khánh Nam 22/11/2002 Tổ DP Số 5, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202018986 

002 An Đào Mạnh Nam 30/12/2003 Tổ 15, P. Tân Phong, TP. Lai Châu, T. 

Lai Châu 
X A1K45/23 A1 SH lại TH 012203001285 

003 Anh Đặng Thị Nữ 26/11/2001 X. Trực Thắng, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301012295 

004 Anh Lê Trung Nam 29/09/2005 803 A6 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015421 

005 Anh Nguyễn Công Nam 09/10/2004 Tổ 2, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 
X A1K22/23 A1 SH lại TH 001204012684 

006 Anh Nguyễn Vũ Nam 01/03/1989 Số 6 Ngõ 270 Lê Trọng Tấn, P. Khương 

Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001089006880 

007 Anh Phạm Minh Nữ 04/12/2005 P703 N02 CC QĐ K35 Tân Mai, P. 

Tương Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305000301 

008 Anh Phạm Minh Nữ 20/11/2000 639 Hồng Hà, P. Chương Dương, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lại TH 001300039171 

009 Anh Tạ Đức Nam 09/12/2004 16 Ngách 65/11 KĐ, P. Thượng Đình, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204009383 

010 Anh Vũ Ngọc Huyền Nữ 12/01/2004 2 Ngách 530/24 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K37/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304000415 

011 Ánh Nguyễn Ngọc Nữ 01/05/2002 Mai Yên, X. Trung Kiên, H. Yên Lạc, T. 

Vĩnh Phúc 

X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026302001395 
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012 Ánh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 07/09/2002 Bình Thượng, X. Yên Thọ, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302008967 

013 Bách Nguyễn Tùng Nam 12/12/2005 34C2 Ngõ Giếng Mứt, P. Trương Định, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K03/24 A1 SH lại TH 001205055554 

014 Bằng Nguyễn Nhật Nam 03/11/2005 197 La Thành, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K04/24 A1 SH lại (L+H) 001205025723 

015 Bảo Vương Gia Nam 07/04/2005 B1902 Tòa B Skycity Tower, 88 Láng 

Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205026314 

016 Biển Chu Minh Nam 27/12/2005 Thôn Văn, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024919 

017 Cảnh Ngô Gia Nam 02/08/1997 Xóm 22, X. Thọ Nghiệp, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036097003521 

018 Công Trương Thành Nam 08/04/2005 36 Ngõ 96 Chiến Thắng, P. Văn Quán, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K35/23 A1 SH lại (L+H) 001205001753 

019 Cường Đỗ Mạnh Nam 18/08/2003 Tổ DP 6, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

X B2 010227040783 29/03/2022 A1K08/24 A1 Sát hạch H 001203005745 

020 Cường Nguyễn Đức Nam 06/12/1999 Thống Nhất, X. La Phù, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099021388 

021 Cường Nguyễn Văn Nam 27/10/2004 Xóm Gò, X. Hải Minh, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204018136 

022 Đại Trịnh Văn Nam 14/12/2005 Xóm 3, X. Như Hòa, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205002879 

023 Đăng Vũ Hải Nam 23/09/2005 Mỹ Am, X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. Thái 

Bình 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205009266 

024 Đạt Nguyễn Tuấn Nam 27/09/2005 Vạn Ty, X. Thái Bảo, H. Gia Bình, T. 

Bắc Ninh 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027205007928 

025 Đạt Trần Thành Nam 13/11/2005 Số 2 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X B1 010231094804 22/12/2023 A1K08/24 A1 Sát hạch H 001205024017 

026 Diệp Trần Thu Nữ 23/02/2003 TDP Số 13, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303000311 
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027 Dinh Nguyễn Thị Nữ 17/05/2001 Xóm 7, X. Xuân Phú, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301008897 

028 Định Mai Văn Nam 28/04/1992 An Định, X. Trực Chính, H. Trực Ninh, 

T. Nam Định 
X B2 360124000552 21/08/2012 A1K06/24 A1 SH lại TH 036092008726 

029 Đông Lưu Văn Nam 16/01/1972 Thôn Thượng, X. Bình Minh, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001072019958 

030 Đức Phạm Quang Nam 20/09/2005 149 Hàng Bạc, P. Hàng Bạc, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K05/24 A1 SH lại (L+H) 001205014593 

031 Dũng Nguyễn Ngọc Nam 01/11/1995 P10 A1 TT Hội LHPNTƯ, P. Láng 

Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095007852 

032 Duy Lê Anh Nam 16/08/2005 Chúc Lý, X. Ngọc Hòa, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205019863 

033 Duy Nguyễn Đức Nam 13/12/2003 P307 ĐN1 T3 TT QKTĐ, Xã Đàn 2, P. 

Nam Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203008987 

034 Giang Dương Thị Hương Nữ 03/02/2005 Thôn 3, X. Đại Yên, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305000443 

035 Giáp Đào Quang Nam 16/07/2003 Tổ 3, P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, 

T. Thái Bình 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203000580 

036 Hà Nguyễn Thị Ngọc Nữ 31/10/2005 Xóm 2, Dương Cốc, X. Đồng Quang, 

H. Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305036294 

037 Hiệp Đào Hữu Nam 22/10/1999 Đội 7, Trinh Tiết, X. Đại Hưng, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099012679 

038 Hiếu Đặng Thành Nam 05/09/2002 TK Mỹ Lâm, TT. Phú Xuyên, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202017730 

039 Hiếu Lê Trung Nam 06/12/1998 P1504 A2 Đền Lừ 2, P. Hoàng Văn Thụ, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X B2 010172110687 10/11/2017 A1K08/24 A1 Sát hạch H 001098011082 

040 Hoài Trần Thị Thu Nữ 26/10/2005 Thôn 2, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305031426 

041 Hoàng Lê Khả Nam 25/08/2004 KP Bảo An, P. Quảng Tiến, TP. Sầm 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K05/24 A1 SH lại TH 038204014109 
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042 Hoàng Vũ Đình Nam 26/12/1997 Na Mấn, X. Phú Cường, H. Đại Từ, T. 

Thái Nguyên 
X B1 010245001737 04/01/2024 A1K08/24 A1 Sát hạch H 019097009879 

043 Huế Đinh Thị Nữ 28/03/2002 Xóm 21, X. Giao An, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 
X A1K06/24 A1 SH lại TH 036302012387 

044 Huế Trần Thị Nữ 17/09/2005 Phương La 1, X. Thái Phương, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K04/24 A1 SH lại TH 034305007160 

045 Huệ Đỗ Thị Bích Nữ 03/09/1996 Đội 2 Văn La Tổ 6, P. Phú La, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196029361 

046 Huệ Đỗ Thị Thanh Nữ 02/09/2002 TDP Xuân Lộc 2, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K06/24 A1 SH lại (L+H) 001302010590 

047 Huệ Trương Thị Nữ 05/06/1994 An Quang, X. Yên Phúc, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038194004633 

048 Hùng Nguyễn Văn Nam 14/10/2005 TDP Yên Nội 1, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205029219 

049 Hưng Nguyễn Đức Nam 09/02/2004 Tổ 2, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. 

Hà Nội 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204007337 

050 Hương Bùi Thùy Nữ 03/09/2004 Thôn Nguyễn, X. An Đổ, H. Bình Lục, 

T. Hà Nam 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304008280 

051 Hương Ngô Thị Quỳnh Nữ 25/02/2001 Tiên Lý, X. Đồn Xá, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 
X A1K05/24 A1 SH lại TH 035301002821 

052 Huy Nguyễn Đức Nam 14/05/2005 22A Hai Bà Trưng, P. Tràng Tiền, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002161 

053 Huy Nguyễn Quang Nam 21/05/2003 Văn Điển, X. Tứ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K51/23 A1 SH lại TH 001203009251 

054 Khải Lê Đức Quang Nam 21/12/2003 6 Ngõ Hàng Đậu, P. Nguyễn Trung 

Trực, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203052741 

055 Khang Hồng Vĩ Nam 05/10/2005 Số 1 Quán Thánh, P. Quán Thánh, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K52/23 A1 SH lại TH 001205027228 

056 Khanh Ngô Quang Nam 10/02/2004 Thổ Hà, X. Vân Hà, H. Việt Yên, T. Bắc 

Giang 
X A1K04/24 A1 SH lại (L+H) 024204006381 
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057 Khánh Bùi Duy Nam 17/07/2000 A01 Tầng 9 CC 93 Lò Đúc, P. Phạm 

Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037200000010 

058 Khánh Nguyễn Đức Nam 07/10/2003 83 Bạch Mai, P. Cầu Dền, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203023950 

059 Khuê Lã Ngọc Nam 27/10/2003 112 D3, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. 

Hà Nội 
X B2 990237002589 15/09/2023 A1K07/24 A1 Sát hạch H 001203024763 

060 Kiên Nguyễn Đình Nam 08/11/2002 Giã Bàng 3, X. Tề Lỗ, H. Yên Lạc, T. 

Vĩnh Phúc 

X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026202001420 

061 Lâm Vũ Hà Nam 30/12/2003 23 Hẻm 189/81/13 Hoàng Hoa Thám, P. 

Ngọc Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K06/24 A1 SH lại (L+H) 001203027131 

062 Linh Đỗ Mai Nữ 03/02/2004 Số 7 Ngách 109/30 Quan Nhân, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304023697 

063 Linh Nguyễn Diệu Nữ 04/05/2002 Thôn Chua, X. Bình Minh, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302033732 

064 Linh Trần Hồng Nhật Nữ 12/12/2005 P505 I3, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 232305000010 

065 Linh Trần Mỹ Nữ 30/08/2005 Số 60 Ngõ 9 Lương Định Của, P. Kim 

Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305005999 

066 Linh Trần Thùy Nữ 10/11/2005 Thôn 3, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305031421 

067 Lý Mai Thị Hải Nữ 28/04/2000 X. Hà Giang, H. Hà Trung, T. Thanh 

Hóa 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038300015766 

068 Minh Đào Ngọc Nam 03/02/1999 30 Ngõ 85 Nguyễn Lương Bằng, P. 

Nam Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099024694 

069 Minh Đinh Nguyên Nam 09/01/2006 Tổ 5, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206000018 

070 Minh Vũ Lê Nam 08/12/2005 Số 13 Tổ 61, P. Khương Trung, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X B1 010234096021 26/12/2023 A1K08/24 A1 Sát hạch H 038205002163 
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071 My Phạm Hà Nữ 29/12/2005 Tđ 19F 16B Khu Hưu Trí, Hà Trì 1, P. 

Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305040046 

072 Nam Nguyễn Đức Hoài Nam 30/06/2000 Khu 5, TT. Gia Lộc, H. Gia Lộc, T. Hải 

Dương 
X A1K05/24 A1 SH lại TH 030200012950 

073 Nam Nguyễn Hoàng Nam 30/03/1978 47 Ngõ 24 Phan Văn Trường, P. Dịch 

Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X B2 010123043228 17/09/2012 A1K08/24 A1 Sát hạch H 001078019270 

074 Nam Trần Việt Nam 25/10/2005 Yên Khoái, X. Thụy An, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205042769 

075 Nga Nguyễn Hồng Nữ 21/07/2004 213 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, P. Quỳnh 

Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304003463 

076 Nga Trần Thanh Nữ 10/11/2004 P205 B6 Vĩnh Hồ, P. Ngã Tư Sở, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304016256 

077 Nghiêm Vũ Văn Nam 19/09/1984 X. Trực Mỹ, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036084008379 

078 Ngọc Dương Thị Bích Nữ 10/11/1998 Phúc Thịnh, X. Thái Thịnh, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034198007941 

079 Ngọc Trần Thị Khánh Nữ 12/08/2001 Minh Hồng, X. Xích Thổ, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037301000366 

080 Nguyên Trịnh Xuân Nam 07/09/2005 Lai Xá, X. Kim Chung, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205019311 

081 Nguyệt Đỗ Thị Minh Nữ 04/02/2002 Trạm Lộ, X. Bạch Đằng, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302000676 

082 Nhi Đoàn Linh Nữ 19/03/2004 31 Chương Dương, P. Chương Dương, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304023159 

083 Nhi Trần Phương Nữ 14/06/2000 74 Ngõ 6A, P. Trung Phụng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300003351 

084 Nhi Trương Thị Yến Nữ 20/03/2004 Bản Chăm, X. Phú Nghiêm, H. Quan 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K05/24 A1 SH lại (L+H) 038304017942 

085 Nhi Võ Hạnh Nữ 18/06/2003 Trung Thủy, X. Tiến Hóa, H. Tuyên 

Hóa, T. Quảng Bình 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 044303005477 
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086 Như Trần Quý Nữ 12/07/2004 Tổ 02, P. Trần Phú, TP. Hà Giang, T. Hà 

Giang 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002304001696 

087 Nhung Nguyễn Thị Phương Nữ 05/10/2005 Tứ Cường, X. An Lương, H. Thanh Hà, 

T. Hải Dương 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305009890 

088 Nhung Quách Kim Nữ 03/02/2005 Thắng Lợi, X. An Bình, H. Lạc Thủy, T. 

Hòa Bình 

X A1K04/24 A1 SH lại TH 017305007533 

089 Phi Nguyễn Hoàng Nam 06/01/2004 Số 4 Ngách 9/31 Đào Tấn, P. Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204000016 

090 Phương Nguyễn Hoàng Nam 05/07/2004 25 Ngõ 376 Khương Đình, P. Hạ Đình, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204045079 

091 Phương Nguyễn Thị Hà Nữ 12/01/2002 Đội 6 Đông Bình, X. Hùng Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302022755 

092 Phương Nguyễn Thúy Nữ 14/09/1999 TDP Số 5, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199019615 

093 Phương Trần Thái Nam 27/11/2004 Nhà 4 Tổ 62, TT Sông Đà, P. Trung Tự, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 270231010817 25/05/2023 A1K08/24 A1 Sát hạch H 001204031450 

094 Quân Nguyễn Hoàng Bách Nam 03/08/2005 33 Ngách 97/16 Khương Trung, P. 

Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020548 

095 Quân Nguyễn Minh Nam 03/10/2005 P406 E2B, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013243 

096 Quang Đỗ Duy Nam 23/07/2003 X. Thuần Hưng, H. Khóai Châu, T. 

Hưng Yên 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033203003656 

097 Quang Trần Đức Nam 09/04/1999 24 Ngõ Tức Mạc, P. Cửa Nam, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lại TH 001099022295 

098 Sua Giàng Thị Nữ 10/12/2005 Bản Nậm Pố 3, X. Mường Nhé, H. 

Mường Nhé, T. Điện Biên 
X A1K06/24 A1 SH lại TH 011305001360 

099 Tâm Nguyễn Văn Nam 14/06/1991 Cập Thượng 1, X. Tiền Tiến, H. Thanh 

Hà, T. Hải Dương 
X A1K05/24 A1 SH lại (L+H) 030091006238 

100 Tân Trần Văn Nam 04/12/2001 Xóm C, Áp Phú, X. Thành Lợi, H. Vụ 

Bản, T. Nam Định 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201012323 
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101 Tấp Phùng Văn Nam 25/05/1981 Thống Nhất, X. Sơn Đông, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 
X A1K04/24 A1 SH lại (L+H) 001081010457 

102 Thắng Vũ Chiến Nam 26/11/1980 39 Ngách 180/84 Nguyễn Lương Bằng, 

P. Quang Trung, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K04/24 A1 SH lại (L+H) 001080007493 

103 Thiên Nguyễn Văn Nam 06/10/2005 Xóm Gò, X. Hải Minh, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205007220 

104 Thịnh Lê Văn Nam 25/01/1988 Phí Trạch, X. Phương Tú, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X C 010108006343 16/08/2010 A1K07/24 A1 Sát hạch H 001088018489 

105 Thu Nguyễn Minh Nữ 29/09/2005 Tổ 12, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305012371 

106 Thủy Đặng Vân Nữ 18/01/2003 1 Ngách 508/89 Đường Láng, P. Láng 

Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B1 011231052539 13/10/2023 A1K08/24 A1 Sát hạch H 022303000009 

107 Toàn Lê Mạnh Nam 09/10/2003 Tổ 21, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203008475 

108 Trang Bùi Quỳnh Nữ 02/01/1979 TT 242B Ngõ Gốc Đề, P. Minh Khai, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X B2 011128006250 18/07/2012 A1K07/24 A1 Sát hạch H 001179000144 

109 Trang Nguyễn Thị Phương Nữ 04/02/2005 510 Tổ 20, P. Láng Thượng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K46/23 A1 SH lại TH 001305027907 

110 Trang Nguyễn Thị Thùy Nữ 17/03/2004 Xóm 2, Dương Cốc, X. Đồng Quang, 

H. Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066304000156 

111 Triệu Nguyễn Văn Nam 16/10/2005 Xóm 1 Đồng Lư, X. Đồng Quang, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205038060 

112 Trọng Nguyễn Vũ Đình Nam 11/10/2004 Tổ 14 Khu 1, P. Dữu Lâu, TP. Việt Trì, 

T. Phú Thọ 
X A1K05/24 A1 SH lại TH 025204002876 

113 Trúc Bùi Huệ Nữ 28/07/2005 Xóm Củ, X. Tú Sơn, H. Kim Bôi, T. 

Hòa Bình 
X A1K06/24 A1 SH lại TH 017305007703 

114 Trường Đỗ Xuân Nam 12/02/1966 7 Ngách 109/30 Quan Nhân, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X B2 010057005033 07/06/2005 A1K08/24 A1 Sát hạch H 001066006490 

115 Trường Lữ Văn Nam 25/01/1999 Xóm Bản Piậy, X. Hồng Trị, H. Bảo 

Lạc, T. Cao Bằng 

X A1K02/24 A1 SH lại (L+H) 004099006681 
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116 Trường Lý Hữu Nam 31/03/1999 Ngọc Lâm, X. Cao Sơn, H. Đà Bắc, T. 

Hòa Bình 
X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017099006986 

117 Tú Lê Ngọc Nữ 03/09/2003 43 Nhà A TT DKĐX, P. Đồng Nhân, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303004774 

118 Tú Nguyễn Anh Nam 24/11/1992 Số 19/155 Cầu Giấy, Tổ 29, P. Quan 

Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X B2 010188094384 17/10/2018 A1K07/24 A1 Sát hạch H 001092003574 

119 Tùng Doãn Chí Nam 14/12/2003 31 Chương Dương, P. Chương Dương, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203026907 

120 Tùng Hà Đào Nam 30/11/2005 8E Tổ 37 Cụm 7, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K06/24 A1 SH lại TH 033205012394 

121 Tùng Nguyễn Thanh Nam 17/05/2000 Cầu Lớn, X. Nam Hồng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X B2 010200049455 16/06/2020 A1K08/24 A1 Sát hạch H 001200004246 

122 Tuyền Nguyễn Thị Thanh Nữ 13/09/2004 Khu 19, X. Xuân áng, H. Hạ Hòa, T. 

Phú Thọ 

X A1K04/24 A1 SH lại (L+H) 025304012774 

123 Uyên Phạm Phương Nữ 11/07/2004 111 Ngõ 325 Kim Ngưu, Tổ 24A, P. 

Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X B1 011233068282 15/12/2023 A1K07/24 A1 Sát hạch H 001304024878 

124 Vân Nguyễn Thị Nữ 22/10/2000 Thôn Dương, X. Yên Dương, H. ý Yên, 

T. Nam Định 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300008648 

125 Vân Phạm Minh Nữ 15/01/2004 22/823/19/2 Hồng Hà, P. Chương 

Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304000538 

126 Vân Trần Thanh Nữ 07/07/1997 53 Cầu Đất, P. Chương Dương, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197021173 

127 Vân Vũ Minh Nữ 06/02/2004 Số 12 Ngõ Trạm, P. Hàng Bông, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304011402 

128 Việt Đinh Minh Nam 23/12/2005 P1 D11 TT8/3, P. Quỳnh Mai, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205040667 

129 Việt Phạm Đức Nam 24/08/2005 Cụm 2, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205000053 
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130 Việt Trần Anh Nam 09/11/2005 Ngõ 565 Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013581 

131 Việt Trần Đức Nam 23/01/2005 53 Cầu Đất, P. Chương Dương, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003472 

132 Vinh Đặng Ngọc Nam 30/01/2004 Vũ Ngoại, X. Liên Bạt, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K08/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204024557 

133 Vinh Hà Đình Nam 04/07/2003 Bồ Đề, Năm Trại, X. Sài Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X B2 010236008679 12/01/2023 A1K05/24 A1 Sát hạch H 001203012748 

134 Vinh Nguyễn Thành Nam 22/11/2005 Chi Nê, X. Trung Hòa, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K07/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205027589 

10/10 


